
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 50 Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ESCA VIETNAM

0109680603

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

3. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

4. Sản xuất giày, dép 1520

5. In ấn 1811

6. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ dập khuôn tem)

1812

7. Sao chép bản ghi các loại 1820

8. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm )

4610

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ESCA VIETNAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ESCA VIETNAM CO., LTD
Tên công ty viết tắt: ESCA VIETNAM 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986121413
Email: quangson1410@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị  điện , vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn bao bì giấy các loại, bao bì thùng carton; 
- Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa: băng keo, 
bao bì nhựa, dây đai 
- Bán buôn nguyên liệu ngành in, vật liệu cách nhiệt

4669

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Xuất bản phần mềm
(Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

20. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các 
chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5911

21. Hoạt động hậu kỳ 5912

22. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

23. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ xuất bản sách nhạc và bản nhạc)

5920

24. Hoạt động viễn thông khác 6190

25. Lập trình máy vi tính 6201

26. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
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1.000.000.000 VNĐ

27. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

28. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê)

6311

29. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

30. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

32. Quảng cáo 7310

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

34. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

37. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230(Chính)

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh trừ 
loại Nhà nước cấm
(Điều 28 Luật Thương Mại 2005)

8299

39. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
HỒNG 
TRANG

Việt 
Nam

Số 102 Nhà B Tập thể 
Viện Năng lượng 
nguyên tử, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000 1,000 001191016240

2 TRẦN 
QUANG 
SƠN

Việt 
Nam

Số 102 Nhà B Tập thể 
Viện Năng lượng 
nguyên tử, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

990.000.000 99,000 B8968073

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       B8968073
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 102 Nhà B Tập thể Viện Năng lượng nguyên tử, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 102 Nhà B Tập thể Viện Năng lượng nguyên tử, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG SƠN Nam

14/10/1986 Kinh Việt Nam

19/03/2014 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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